
STT Tên bài báo Tác giả
Tên tạp chí, hội 

thảo

Thời 

gianđăng 

tải

1

Ảnh hưởng của bột tỏi bổ sung trong khẩu 

phần đến năng suất và chất lượng trứng 

của chim cút

Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, 

Phạm Thị Phương Lan và Mai Hải 

Hà Thu

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi
04/2021

2
Ảnh hưởng của bổ sung Algimum đến khả 

năng sản xuất thịt của gà Broiler Cobb 500

Trần Thanh Vân , Nguyễn Đức 

Trường, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, 

Lăng Thị Đẹp, Trần Văn Thành

Tạp chí KH và CN 

Đại học Thái Nguyên 
04/2021

3

Ảnh hưởng của bổ sung milk feed đến 

năng suất và chất lượng trứng thương 

phẩm của gà dominant dòng D723 giai 

đoạn 53 - 66 tuần tuổi nuôi tại Thái 

Nguyên

Trần Văn Thăng, Nguyễn Hữu Hòa

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

01/2021

4

Thay thế khô dầu đậu tương bằng bột lá 

Moringa oleifera trong khẩu phần của gà 

đẻ bố mẹ Lương phượng

Hoàng Thị Hồng Nhung, Từ Q. 

Hiển*, Từ T. Kiên, Trần T. B. 

Ngọc

Tạp chí khoa Học và 

Công nghệ, Đại học 

Thái Nguyên, số 226 

- 01

07/1905

5

Xác định mức bón đạm thích hợp cho cây 

Moringa Oleifera trồng làm thức ăn chăn 

nuôi

Từ Trung Kiên, Hoàng Thị Hồng 

Nhung, Trần Thị Bích Ngọc

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi, Hội Chăn nuôi. 

Số 263

07/1905

6

Ảnh hưởng của chế phầm sinh học đến 

khả năng sinh trưởng của chim cút thương 

phẩm

Bùi Ngọc Sơn, Từ Trung Kiên, 

Trần Thị Hoan, Nguyễn Mạnh 

Cường

Tạp chí NN& PTNT 07/1905

7

Khả năng sản xuất và chất lượng tinh đông 

lạnh dạng cọng rạ sản xuất từ tinh dịch của 

trâu Chiêm Hóa - Tuyên Quang

Nguyễn Hưng Quang, Trần Huê 

Viên, Trần Thị Hoan, Từ Trung 

Kiên, Đinh Thị Hồng Chiêm, 

Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Đức 

Chuyên và Tạ Văn Cần

Tạp chí Khoa học 

công nghệ chăn nuôi, 

Viện Chăn nuôi 

03/2021

8
Bệnh do Leucocytozoon ở vịt tại tỉnh Thái 

Nguyên

Phan Thị Hồng Phúc, Dương Thị 

Hồng Duyên
Tạp chí KHKT Thú y 04/2021

9

Sử dụng chế phẩm Nanosan trong phòng 

bệnh thương hàn ở gà tại huyện Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Lê Minh, Phạm Diệu Thùy, 

Trần Nhật Thắng, Nguyễn Xuân 

Yên

Tạp chí NN&PTNT, 

tháng 6/2021
06/2021

10

Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng 

sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu 

hóa và hô hấp cho lợn Hương từ 1 - 6 

tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa CNTY, 

trường ĐHNL Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan Phương, La Văn 

Công, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Mạnh Cường

Tạp chí KHCN Đại 

học TN
07/1905

11

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối 

với Autovaccin phòng bệnh liên cầu khuẩn 

ở lợn sau tiêm phòng tại Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Ngọc 

Sơn, Đỗ Thị Lan Phương

Tạp chí KHCN Đại 

học TN
07/1905

DANH SÁCH BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2021
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12
Đánh giá khả năng sản xuất của gà Lông 

Xước qua hai thế hệ

Lê Minh, Nguyễn Hưng Quang, 

Dương Thị Khuyên, Hồ Thị Bích 

Ngọc, Trần Huê Viên

Tạp chí NN&PTNT, 

tháng 6/2021
06/2021

13
Đánh giá sự phân bố, đặc điểm ngoại hình 

của gà Lông Xước tại tỉnh Hà Giang

Lê Minh, Nguyễn Hưng Quang, 

Hồ Thị Bích Ngọc, Trần Thị Hoan

Tạp chí KHCN Chăn 

nuôi, Số 121
03/2021

14

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá 

ruột ở gà thả vườn nuôi tại tỉnh Thái 

Nguyên

Lê Minh, Dương Thị Hồng Duyên, 

Đỗ Quốc Tuấn, Đỗ Thị Lan 

Phương

Tạp chí KH&CN - 

Đại học Thái 

Nguyên, 226(09)

06/2021

15

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý, lâm sàng 

của bệnh giun phổi trên lợn bản địa tại 

tỉnh Điện Biên

Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân

Tạp chí KH và KT 

Thú y 7 (2020) 59-66
11/2020

16

Phân tích đa hình di truyền Gen POU1F1 

của giống lợn Đen Định Hóa, tỉnh Thái 

Nguyên

Hà Bích Hồng, Bùi Văn Thắng, 

Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị 

Bích Ngà, Trần Viết Vinh, Trần 

Thảo Vân, La Văn Công

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Lâm 

nghiệp số 1-2021

01/2021

17

Effect of metabilizable energy to protein 

ratios in diet at 1 to 21 days of age on 

production performance and carcass 

characterristisc of F1 Mia X Luong Phung 

chicken

Nguyễn Thị Bích Đào, Trần Thanh 

Vân , Nguyễn Đức Trường, 

Nguyễn Hưng Quang

Tạp chí khoa học 

công nghệ Chăn nuôi 

số 120 (tháng 

2/2021)

02/2021

18

Ảnh hưởng của khoảng cách đên năng suất 

ngô sinh khối trồng xen đậu tương làm 

thức ăn cho bò thịt tại huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Nguyễn Đức Trường, Nguyễn 

Hưng Quang, Nguyễn Thị Bích 

Đào, Trần Thị Bích Ngọc, Stephen 

Ives 

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT
6/2021

19
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

quy trình chế biến sản phẩm chả cá rô phi

Lê Minh Châu, Hồ Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Thu Hoài, Lê Thị Nga, 

Lưu Hồng Sơn, Vũ Thị Hạnh

Tạp chí KH và CN 

Đại học Thái Nguyên 
01/2021

20
Tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn 

nuôi tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thu Quyên, Phạm Thị 

Trang, Phan Thị Hồng Phúc

Kỷ yếu Hội nghị 

chăn nuôi thú y toàn 

Quốc tại Huế

07/1905

21

Nghiên cứu một số thảo dược có hoạt tính 

kháng khuẩn để thay thế kháng sinh trong 

chăn nuôi lợn

Phạm Thị Trang, Nguyễn Thu 

Quyên, Nguyễn Quang Tính, 

Nguyễn Thị Thùy Dương

Tạp chí KHKT Thú y 07/1905

22

Ảnh hưởng của kiểu gen POU1F1 và thức 

ăn đến khả năng sinh trưởng của dê địa 

phương Định Hóa

Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần 

Văn Phùng, Phạm Bằng Phương, 

Bùi Thị Thơm

Tạp chí KH và CN 04/2021

23

Tương quan đa hình di truyền của gen 

POU1F1 đến tính trạng sinh trưởng của dê 

địa phương Định Hóa

Nguyễn Thị Minh Thuận, Phạm 

Bằng Phương, Trần Văn Phùng, 

Trần Phú Cường, Bùi Thị Thơm

Tạp chí KHKT Chăn 

nuôi
04/2021

24

Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng 

sinh trưởng và phòng, trị bệnh đường tiêu 

hóa và hô hấp cho lợn Hương từ 1 - 6 

tháng tuổi, nuôi tại trại lợn khoa CNTY, 

trường ĐHNL Thái Nguyên

Đỗ Thị Lan Phương, La Văn 

Công, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Mạnh Cường

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
07/1905

25

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh 

học và ảnh hưởng của phân bón qua lá với 

giống cam Sành trồng tại huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang

Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh 

Thủy

TNU Journal of 

Science and 

Technology

7/2021



26

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ dung 

dịch dinh dưỡng đến sinh trưởng, năng 

suất và chất lượng của rau cần tây trái vụ 

canh tác trên hệ thống thủy canh hồi lưu

Đào Thị Thanh Huyền, Phạm 

Quốc Toán, Bùi Xuân Hồng, Phạm 

Thị Thu Huyền, Trần Đình Hà

TNU Journal of 

Science and 

Technology

7/2021

27

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại 

phân bón đến cây đậu tương Cúc bóng 

huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Trần Minh Quân, Vũ Thị Ánh

TNU Journal of 

Science and 

Technology

7/2021

28

Ảnh hưởng của thời vụ và mật độ đến sinh 

trưởng và năng suất của đậu tương Cúc 

bóng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Ánh, Trần Minh Quân, Lê 

Sỹ Lợi, Nguyễn Thị Duyên, 

Nguyễn Thế Cường

TNU Journal of 

Science and 

Technology

7/2021

29

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm phân 

bón lá đến năng suất và phẩm chất thanh 

long ruột đỏ tại Thái Nguyên

Đào Xuân Thanh, Lã Văn Hiền, 

Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn 

Duy, Nguyễn Minh Tuấn, Trần 

Đình Hà, Nguyễn Văn Hồng, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn (T2/2021) 

2/2021

30

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và sự thoái 

hóa giống bí xanh thơm bản địa tại huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đặng Văn Minh, Lê Thị Kiều 

Oanh, Nguyễn Văn Hồng, Hoàng 

Kim Diệu, Phan Tiến Hùng

Tạp chí KH&CN 

Đại học Thái Nguyên
2021

31

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá 

thể và phân bón đến khả năng sinh trưởng, 

phát triển của dưa lưới trong nhà màng

Hà Duy Trường, Nguyễn Quỳnh 

Anh, Dương Thanh Tùng, Bùi Thị 

Huệ

Tạp chí KH&CN 

Đại học Thái Nguyên
2021

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đóng 

bầu đến sinh trưởng của cây Hoàng Bá 

(Phellodedron amurese) ở giai đoạn vườn 

ươm

Nguyễn Thúy Hà, Bùi Lan Anh, 

Đặng Thị Tố Nga

Tạp chi Nông nghiệp 

và PTNT
6/2021

33

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết củ gừng 

(Zingiber officinale), tỏi (Allium sativum) 

và quả bồ hòn (Sapindus saponaria) trong 

sản xuất rau họ hoa thập tự (Cruciferous) 

năm 2018 – 2020 tại Hà Giang

Bùi Lan Anh, Nguyễn Thị Mai 

Thảo, Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn 

Thúy Hà

Tạp chi Nông nghiệp 

và PTNT
6/2021

34

Sinh trưởng của cây hoàng bá 

(Phellodedron amurese ) trong giai đoạn 

vườn ươm

Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế 

Hùng, Nguyễn Văn Thuần, 

Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị 

Trang,Nguyễn Thùy Giang, Hoàng 

Thị Bích Thảo

TNU Journal of 

Science and 

Technology

4/2021

35

Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng cây thạch 

đen tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng vụ 

hè thu năm 2019 

Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế 

Hùng, Nguyễn Văn Thuần, 

Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị 

Trang, Nguyễn Thùy Giang, 

Hoàng Thị Bích Thảo

TNU Journal of 

Science and 

Technology

4/2021

36

Một số biện pháp phòng chống bệnh vàng 

lá thối rễ cây ba kích tím (Morinda 

officinalis How.) Tại Quảng Ninh

Dương Thị Nguyên, Trịnh Xuân 

Hoạt, Phạm Thị Thanh Vân, Ngô 

Quang Huy

Tạp chí Bảo vệ thực 

vật, 5(292): 13-18
11/2021



37

Diễn biến mật độ quần thể bọ phấn trắng 

Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) 

trên cây sắn và hiệu lực của một số loại 

thuốc bảo vệ thực vật

Trịnh Xuân Hoạt, Hoàng Thị Bích 

Thảo, Dương Thị Nguyên, Bùi 

Văn Dũng, Lê Thị Kiều Trang

Tạp chí Bảo vệ thực 

vật, 2(295): 31-37
03/2021

38

Một số nghiên cứu về xác định Biotype 

của bọ phấn trắng thuốc lá Bemisia tabasi 

truyền bệnh vi - rút khảm lá sắn tại Việt 

Nam

Trịnh Xuân Hoạt, Dương Thị 

Nguyên, Lê Quang Mẫn

Tạp chí Bảo vệ thực 

vật, 1(294): 35-41
01/2021

39

Ảnh hưởng của trồng ngô biến đổi gen đến 

kết quả sản xuất nông hộ khu vực miền núi 

Đông Bắc Việt Nam

Hà Minh Tuân, Hồ Văn Bắc

Tạp chí kinh tế và 

phát triển, Số 285(2) 

tháng 3/2021

03/2021

40

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm 

và kali đến sinh trưởng, phát triển và năng 

suất dưa lê Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh 

Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà, 

Ngô Thị Hạnh

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT, số 12, 

tháng 6/2021

06/2021

41

Đặc điểm sinh học, sinh thái và phòng 

chống loài rệp sáp giả Rastrococcus 

chinensis  ( Hemiptera Pseudococcidae) 

hại cây ba kích tím (Morinda officinalis  

How)

Trịnh Xuân Hoạt, Lưu Thị Xuyến, 

Trần Lệ Bích Hồng, Lê Xuân Vị, 

Lê Thị Tuyết Nhung

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ Việt Nam 

- 63 (2)  2.2021

02/2021

42

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vsv 

hữu hiệu emina đến năng suất và chất 

lượng của bưởi Đại Minh tại tỉnh Yên Bái

Trần Trung Kiên, Hà Duy Trường, 

Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Rừng và 

Môi trường, số 107 
06/2021

43

Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý hạt giống 

đến tỷ lệ sống của cây rau sắng 

(Melientha suavis Pierre) trong giai đoạn 

vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên.

Dương Trung Dũng, Nguyễn Thị 

Thu Hoàn

Tạp chí Rừng và 

Môi trường, số 107, 

Trang 11-16

05/2021

44

Ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh cao cấp 

sông Gianh trong sản xuất thâm canh chè 

theo hướng hữu cơ tại huyện Đại Từ tỉnh 

Thái Nguyên.

Phạm Thanh Huế, Phạm Thị 

Thanh Vân

Tạp chí Công 

Thương
03/2021

45
Điều kiện tối ưu cần cho cực tiểu Pareto 

yếu địa phương

Vũ Thị Thu Loan, Đinh Diệu 

Hằng, Trần Văn Sự

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ - ĐHTN
05/2021

46

Thành phần hóa học cặn chiết N- hexane 

của lá thầu dầu (Ricinus communis L.) thu 

hái ở Sơn Dương, Tuyên Quang

Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thương 

Tuấn, Trần Đức Đại
06/2021

47

Hoạt tính gây độc tế bào in vitro của các 

cặn chiết loài tử châu lá to (Callicarpa 

Macrophylla Vahl) ở Thái Nguyên

Vũ Thị Thu Lê, Phạm Thị Hồng 

Minh, Nguyễn Thương Tuấn, Đào 

Việt Hùng, Hoàng Thị Bích, Đỗ 

Tiến Lâm*

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào 
06/2021

48

Đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro  

của thân kê huyết đằng (Millettia 

Dielsiana  Harms) ở Tuyên Quang

Vũ Thị Thu Lê, Vũ Thành Đạt, 

Trần Đức Đại

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào 
06/2021



49

Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 

của hai loài Ngọc cẩu (Balanophora 

Laxflora ) và Vú bò (Ficos Hirta

Trần Đức Đại, Đỗ Tiến Lâm, Vũ 

Thị Thu Lê, Đào Việt Hùng

NXB Đại học Thái 

Nguyên
05/2021

50

Hoạt tính gây độc tế bào in vitro của các 

cặn chiết loài tử châu lá to (Callicarpa 

Macrophylla Vahl) ở Thái Nguyên

Vũ Thị Thu Lê, Phạm Thị Hồng 

Minh, Nguyễn Thương Tuấn, Đào 

Việt Hùng, Hoàng Thị Bích, Đỗ 

Tiến Lâm*

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào 
06/2021

51

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho 

sinh viên khối ngành nông lâm thông qua 

học phần Hóa đại cương

Đào Việt Hùng
Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào 
06/2021

52

Đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro  

của thân kê huyết đằng (Millettia 

Dielsiana  Harms) ở Tuyên Quang

Đào Việt Hùng, Vũ Thị Thu Lê, 

Vũ Thành Đạt, Trần Đức Đại

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào 
06/2021

53
Văn học dân gian cận đại Nam Bộ qua góc 

nhìn sinh thái - nhân văn
Nguyễn Thị Huế, Lèng Thị Lan 6 06/2021

54 Api chuyển đổi cho open banking Bùi Thị Trà Ly, Phạm Tùng Hương Tạp chí ngân hàng số 02/2021

55

Đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy 

tính tích cực trong học tập các môn lý luận 

chính trị cho sinh viên trường ĐH Nông 

Lâm Thái Nguyên

Ngô Thị Quang, Phạm Tùng 

Hương
- 06/2021

56
Một số chính sách về chăm sóc sức khỏe 

cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay,

Kỷ yếu Hội thảo Sức 

khỏe và tuổi thọ con 

người trong nền văn 

minh nhân loại ngày 

nay, 4/2021, trang 

28-37.

04/2021

57
Phân tích nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng 

kinh tế thể thao Trung Quốc

Tạp chí khoa học 

Thể thao - Tổng cục 

TDTT Việt Nam

11/2021

58
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với 

kinh tế thể thao Trung Quốc

Tạp chí khoa học 

Thể thao - Tổng cục 

TDTT Việt Nam

12/2021

59

Kịch bản biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi 

trường ở Việt Nam và những ảnh hưởng 

đến hoạt động TDTT

Vũ Hồng Thái
Hội Thảo khoa học 

Quốc gia
12/2021

60

Nghiên cứu chính sách kinh tế thể thao đối 

với sự phát triển của doanh nghiệp thể 

thao Trung Quốc

Tạp chí khoa học 

Thể thao - Tổng cục 

TDTT Việt Nam

04/2021

61

Tư tưởng Hồ  Chí Minh về đạo đức cách 

mạng và một số giải pháp nâng cao đạo 

đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện 

nay

Ngô Thị Mây Ước
Tạp chí thiết bị giáo 

dục
05/2021



62

Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh 

tốc độ cho nam sinh viên Câu lạc bộ 

Karatedo

ThS. Nguyễn Khánh Quang, ThS. 

Dương Thế Hiển

Tạp chí thể thao số 2 

năm 2021 - Cơ quan 

của Tổng cục Thể 

dục thể thao - Bộ 

VHTTDL

03/2021

63

 Công tác xây dựng lực lượng vũ trang ở 

địa phương ở Thái Nguyên giai đoạn 1951-

1954 

Dương Thị Kim Huệ
 Tạp chí Giáo dục và 

xã hội
03/2021

64
Personal exposure assessment of fine 

particulate matter for commuters in Hanoi
Nguyễn Thị Thu Hằng

Tạp chí ĐH Thái 

Nguyên T.226; S. 06 

(2021)

06/2021

65

Đánh giá hiệu quả và đinh hướng sử dụng 

đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu 

Thùy, Nguyễn Đình Thi, Ngô Tiến 

Thống

Khoa học Đất 06/2021

66

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm 

emina đến khả năng sinh trưởng, phát triển 

cây cam sành trên địa bàn xã Khánh Hòa, 

huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Phạm Văn Ngọc, Chu Văn Trung, 

Vũ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thu 

Thùy, Dương Hồng Việt

KHCN ĐH Thái 

Nguyên
06/2021

67

Đánh giá công tác đầu giá quyền sử dụng 

đất trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa

Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy 

Linh, Nguyễn Đức Nhuận
Khoa học Đất 06/2021

68
Tính chất hóa học đặc trưng đất trồng chè 

đặc sản tân cương thuộc tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Hữu Chiến, Nông Quốc 

thiên

NN&PTNT (chờ 

phản biện)
06/2021

69
Thục trạng thị trường quyền sử dụng đất ở 

đô thị tại Hà Nội giai đoạn 2011 – 2019

Lê Tuấn Định, Phan Đình Binh, 

Vũ Thị Thanh Thủy
Khoa học Đất 04/2021

70

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp phục vụ cho du lịch tại một số 

điểm dừng chân thuộc huyện Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang

Vàng Minh Tuấn, Hoàng Văn 

Khiêm

KHCN DDH Thái 

Nguyên
01/2021

71
Thục trạng thị trường quyền sử dụng đất ở 

đô thị tại Hà Nội giai đoạn 2011 – 2019

Phan Đình Binh, Vũ Thị Thanh 

Thủy
Khoa học Đất 04/2021

72

Nghiên cứu việc sử dụng tiền bồi thường, 

hỗ trợ của người dân khi Nhà nước thu hồi 

đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn 

Thế Hoàn

Tạp chí Khoa học 

Đất
06/2021

73

Xác định phương thức lan truyền của Sri 

Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) 

gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam

Trịnh Xuân Hoạt 1*, Nguyễn Chí 

Hiểu2 , Ngô Quang Huy1 , 

Nguyễn Đức Huy3

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam 2021, 19(2): 

206-214

01/2021

74

Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển 

của ấu trùng ruồi lính đen trong rác thải 

sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình

Nguyễn Thị Huệ, Hà Đình Nghiêm

Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn

06/2021

75

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh phân 

giải chất thải hữu cơ phát sinh trong quá 

trình sản xuất sợi từ cây gai xanh

Dư Ngọc Thành, Vũ Kiều Hạnh

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ ĐH Tân 

Trào

06/2021

76

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám 

đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện 

Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn 

Hiểu, Trần Huyền Trang

Tạp chí Khoa học 

Đất
06/2021



77

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng 

đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng 

cây thạch đen tại huyện Thạch An, tỉnh 

Cao Bằng

Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Văn 

Thuần, Nguyễn Thế Hùng, 

Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị 

Trang, Nguyễn Thùy Giang, 

Hoàng Thị Bích Thảo

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
2021

78

Ảnh hưởng của thời điểm trồng đến sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng cây thạch 

đen tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng vụ 

Hè thu năm 2019

Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Văn 

Thuần, Nguyễn Thế Hùng, 

Nguyễn Duy Đăng, Nguyễn Thị 

Trang, Nguyễn Thùy Giang, 

Hoàng Thị Bích Thảo

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
2021

79

Đánh giá công nghệ xử lý nâng cao chất 

lượng nước thải hầm lò tại Công ty Cổ 

phần than Vinacomin Hà Lầm, Quảng 

Ninh bằng màng lọc Ultra filtration (UF)

Hoàng Quý Nhân1, Đặng Thị Thái 

Hà2

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
05/2021

80

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sinh 

kế người dân địa phương sống dựa vào 

rừng tại khu vực rừng đặc dụng ATK Định 

Hóa, Thái Nguyên

Nguyễn Tuấn Hùng, Trần Công 

Quân, Vũ Đức Công và Đào Hồng 

Thuận

Tạp chí KHCN Đại 

học Thái Nguyên
01/2021

81

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc 

cao tại Vườn Thực vật, Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng

Đặng Thị Thu Hà, Lê Thuận Kiên, 

Lê Sĩ Hồng, Lục Văn Cường

Tạp chí Bộ 

NN&PTNT
03/2021

82

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, sinh 

thái họcloài cây Kim ngân (Lonicera 

japonica Thumb.)tại Vị Xuyên, Hà Giang

Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Văn 

Mạn; Lục Văn Cường
Tạp chí NN&PTNT 06/2021

83

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái 

của loài Mai cây (Dendrocalamus 

yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) khu vực 

miền núi phía Bắc, Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hải, Trần Thị Thu 

Hà*(Đồng tác giả), Nguyễn Thanh 

Tiến

Tạp chí Nông 

Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

07/1905

84

Nhân giống vô tính loài cây Đảng sâm bắc 

(Codonpsis pilosula (Franch) Nannf.) tại 

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 

Phạm Đức Chính, Nguyễn Thanh 

Tiến; Vũ Thị Ngọc Lan, Bùi Tùng 

Dương

Tạp chí NN&PTNT 06/2021

85

Nghiên cứu chọn lọc dòng Mắc Ca có chất 

lượng hạt và nhân cao ở Krong Năng, Đắc 

Lắc

Nguyễn Đức Kiên, Phan Đức 

Chỉnh, Mai Thị Phương Thúy, Hà 

Huy Nhật, Đỗ Thanh Tùng, Đỗ 

Thị Minh Hiển, Phạm Thu Hà, 

Huỳnh Ngọc Huy

Tạp chí NN&PTNT 05/2021

86

Đánh giá mức độ biến dị của các dòng 

Mắc ca ở các khảo nghiệm tại một số tỉnh 

miền Bắc

Phạm Thu Hà Tạp chí Công thương 05/2021

87

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái 

của loài Mai cây (Dendrocalamus 

yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) khu vực 

miền núi phía Bắc, Việt Nam

Nguyễn Mỹ Hải, Trần Thị Thu 

Hà*(Đồng tác giả), Nguyễn Thanh 

Tiến

Tạp chí Nông 

Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

2021

88

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất 

kích thích sinh trưởng đến khả năng nuôi 

cấy in vitro cây Đẳng sâm bắc 

(Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.

Trần Văn Chí, Trần Thị Thu Hà*, 

Cao Thị Mai Phương, Ngô Thị 

Ngân

Tạp chí Nông 

Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

2021



89

Nghiên cứu nhân giống cây Kim ngân 

(Lonicera japonica Thunb) bằng phương 

pháp giâm hom

Nguyễn Văn Mạn, Trần Thị Thu 

Hà* (Đồng tác giả), Ngô Thị Hiền, 

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Nguyễn 

Hữu Cường

Tạp chí Rừng và 

Môi trường
2021

90

Nghiên cứu một số chất điều hòa sinh 

trưởng ảnh hưởng đến khả năng nhân 

nhanh chồi Thảo quả (Amomum 

aromaticum Roxb) nuôi cấy In Vitro.

Dương Thị Nhung, Trần Thị Thu 

Hà*(Đồng tác giả), Lê Văn Phúc, 

Đặng Kim Vui

Tạp chí Rừng và 

Môi trường
2021

91

Đánh giá sinh trưởng rừng trồng keo tai 

tượng (Acacia mangium) từ các nguồn 

giống khác nhau tại huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

Nguyễn Công Hoan, Trần Quốc 

Hưng, Nguyễn Thị Thúy

Tạp chí Nông 

Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn

2021

92

Một số kết quả nghiên cứu bảo tồn cây Vù 

Hương (Cinnamomum Balansae 

H.Lecomte) tại tỉnh Thái Nguyên

Vũ văn Thông, La Thu Phương

Tạp chí khoa học và 

công nghệ tỉnh Thái 

Nguyên

01/2021

93

Nghiên cứu một số chất điều hòa sinh 

trưởng ảnh hưởng đến khả năng nhân 

nhanh chồi Thảo quả (Amomum 

aromaticum Roxb) nuôi cấy In Vitro.

Dương Thị Nhung, Lê Văn Phúc, 

Đặng Kim Vui, Trần Thị Thu Hà

Tạp chí Rừng và 

Môi trường,
02/2021

94

Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý hạt giống 

đến tỷ lệ sống của cây rau sắng 

(Melientha suavis Pierre) trong giai đoạn 

vườn ươm tại trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên.

Dương Trung Dũng, Nguyễn Thị 

Thu Hoàn (đtg)

Tạp chí Rừng và 

Môi trường, số 107, 

Trang 11-16

05/2021

95

Trữ lượng các bon trên mặt đất của rừng 

trồng keo tai tượng (Acacia mangium) tại 

Thành phố Thái Nguyên

Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn Đăng 

Cường, Trần Trọng Bằng

Tạp chí NN&PTNT, 

tháng 6/2021
06/2021

96

Quy trình hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm và 

chăm sóc cây Phay ( Duaban ga 

grandifflora  Roxb.ex DC) tại trường Đại 

học Nông lâm

Lê Sỹ Hồng, Phạm Ngọc Huyền
Tạp chí NN&PTNT, 

tháng 6/2021
06/2021

97

Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy 

học môn Tin học đại cương nhằm nâng 

cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh 

viên trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái 

Nguyên

Hứa Thị Toàn, Trương Đức Cường
Tạp chí quản lí giáo 

dục
04/2021

98

Nâng cao hiệu quả công tác học sinh sinh 

viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật - 

 ĐH Thái Nguyên

Trương Đức Cường, Hứa Thị Toàn
Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
05/2021

99 Women's language Hà Minh Tuấn Viện ĐH Mở Hà Nội 06/2021

100

Giải pháp nâng cao năng lực tự học môn 

Tin học đại cương cho sinh viên trường 

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Lan, Hoàng Thị 

Thanh Nga

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
05/2021

101

The effect of using mind mapping 

technique towards first year students‘ 

speaking skill at Thai Nguyen University 

of Agriculture and Forestry

Phạm Thị Thu Trang
Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
06/2021



102

The implementation of using games in 

enhancing vocabulary for students at a 

public university

Nông Thị Hiền Hương
Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
03/2021

103
Giám sát hệ thống mạng sử dụng công cụ 

Nagios

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục
03/2021

104

Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc 

từ lá sâm xuyên đá khai thác tại Thái 

nguyên

Lưu Hồng Sơn, Đinh Thị Kim 

Hoa, Nguyễn Thị Tình, Tạ Thị 

Lượng, Ngô Xuân Bình

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
05/2021

105

Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng 

GA3 đến tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất 

lượng quả bưởi Da Xanh tại Thái Nguyên

Bùi Tri Thức, Chu Thúc Đạt, 

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tiến 

Dũng, Tống Hoàng Huyên, 

Nguyễn Thị Tình, Ngyễn Văn 

Duy, Lã Văn Hiền, Nguyễn Văn 

Liễu, Ngô Xuân Bình

Tạp chị NN&PTNT 02/2021

106

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm phân 

bón lá đến năng suất và phẩm chất thanh 

long ruột đỏ tại Thái Nguyên

Đào Xuân Thanh, Lã Văn Hiền, 

Nguyễn TIến Dũng, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Văn Hồng, Trần 

Đình Hà, Ngô Xuân Bình

Tạp chị NN&PTNT 02/2021

107

Ảnh hưởng của phân bón N và K đến năng 

suất và phẩm chất thanh long ruột đỏ tại 

Thái Nguyên

Đào Xuân Thanh, Lã Văn Hiền, 

Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Minh 

Tuấn, Trần Đình Hà, Nguyễn Thị 

Hà, Ngô Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT 02/2021

108

Research on the hydrolysis process of 

soybean powder by alcalase to produce 

commercial fertilizer

Lưu Hồng Sơn 

Đặng Thị Thái Hà, Đinh Thị Kim 

Hoa, Nguyễn Thị Tình, Nguyễn 

Hữu Thọ, Tạ Thị Lượng

Tạp chí khoa học và 

công nghệ - ĐH Thái 

Nguyên

05/2021

109
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mứt cam 

sấy

Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thị 

Hương, Nguyễn Thị Trà, Lê Thu 

Thuỷ, Lê Sỹ Luỹ, Mai Anh Khoa

Tạp chí ĐHTN 01/2021

110

Does the method of entrusted lending via 

farmer-based unions facilitate low-income 

households’ access to bank credit? 

Evidence from Northwestern Vietnam?

Đỗ Xuân Luận

TNU Journal of 

Science and 

Technology,Thai 

Nguyen University

3/2021

111

Ảnh hưởng sản xuất ngô biến đổi gen đến 

kết quả sản xuất của nông hộ khu vực 

miền núi đông Bắc Việt Nam

Hồ Văn Bắc (corresponding 

author)

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển - Trường 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 285(2): 

122-131

03/2021

112

Đánh giá hiệu quả kinh tế và các yếu tố tác 

động đến hiệu quả kinh tế của cây na dai 

trên địa bàn huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng 

Sơn

Dương Hoài An
Tạp chí Kinh 

tế&QTKD
2021



113
Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại tại 

huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Tâm

Tạp chí KH&CN 

Đại học Thái Nguyên
5/2021

114

Thực trạng năng lực sản xuất và liên kết 

với doanh nghiệp, thương lái tiêu thụ các 

sản phẩm trồng trọt , chăn nuôi chủ lực tại 

miền núi phía Bắc

Đinh Ngọc Lan, Đoàn Thị thanh 

Hiền; Nguyễn Đức Quang

Tạp chí nông nghiệp 

và PTNT
06/2021

115
Thực trạng năng lực sản xuất của các hộ 

nông dân điển hình tại miền núi phía Bắc

Đoàn Thị Thanh Hiền, Hà Quang 

Trung,Đinh Ngọc Lan, Nguyễn 

Đức Quang

Tạp chí nông nghiệp 

và PTNT
06/2021

116

Nghiên cứu dự đoán số người và thời gian 

chấp nhận mô hình trồng hoa Atiso đỏ tại 

xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Lê Thị Hồng Phương, Lê Thị Thùy 

Linh, Bùi Thị Minh Hà

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Nông 

nghiệp truường 

ĐHNL, Đại học Huế

8/2021

117

Ảnh hưởng sản xuất ngô biến đổi gen đến 

kết quả sản xuất của nông hộ khu vực 

miền núi đông Bắc Việt Nam

Hà Quang Trung, Lưu Thị Thùy 

Linh, Hồ Lương Xinh

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển - Trường 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 285(2): 

122-131

4/2021

118

Đặc điểm dịch tễ ở chó mắc bệnh Parvo và 

hiệu quả của phác đồ điều trị tại bệnh xá 

Thú y trường Đại học Nông Lâm

 Phan Thị Hồng Phúc,  Phạm Thị 

Trang, Trần Thế Hanh, Phan 

Thanh Xuân

Khoa học Kỹ thuật 

Thú y
12/2021

119

 Tác dụng của bột lá chè xanh tới khả năng 

sinh trưởng và phòng trị bệnh đường tiêu 

hoá và hô hấp cho lợn Hương từ 1- 6 tháng 

tuổi nuôi tại trại lợn khoa Chăn nuôi Thú 

y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Đỗ Thị Lan Phương, La Văn 

Công, Phan Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Mạnh Cường

Khoa học và Công 

nghệ ĐHTN
07/2021

120

Tình hình nhiễm virus Ca-rê trên chó 

mang đến khám và điều trị tại phòng khám 

thú y NPet, 21 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội

Đặng Thị Mai Lan, Đỗ Đức 

Thành, Phạm Thùy Linh

Tạp chí Khoa học 

Kỹ thuật Thú y, Tập 

XXVIII - số 8

12/2021

121

Giải mã gen kháng nguyên h, phân tích 

đặc điểm phân tử và xác định phả hệ 

nguồn gốc của Canine distemper virus gây 

bệnh Care ở chó tại Hà Nội

Đặng Thị Mai Lan, Đỗ Đức 

Thành, Đoàn Thị Thanh Hương

Tạp chí Khoa học 

Kỹ thuật Thú y, Tập 

XXVIII - số 9

12/2021

122

Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của 

một số loại thức ăn phổ biến nuôi trâu 

bằng phương pháp tiêu hóa in vivo

Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại, 

Nguyễn Thị Lan, Chu Mạnh 

Thắng, và Trần Văn Thăng

Tạp chí Khoa học 

Công nghệ Chăn 

nuôi, Viện Chăn nuôi

09/2021

123

Ảnh hưởng của kiểu gen POU1F1 và thức 

ăn bổ sung đến sinh trưởng của dê địa 

phương Định Hóa

Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần 

Văn Phùng, Phạm Bằng Phương, 

Bùi Thị Thơm

Tạp chí Nông nghiệp 

và PTNT, số 408, 

trang 129 - 135

09/2021

124

Ảnh hưởng của kiểu gen POU1F1 và thức 

ăn bổ sung đến năng suất thịt của dê địa 

phương Định Hóa

Nguyễn Thị Minh Thuận, Trần 

Văn Phùng, Phạm Bằng Phương, 

Bùi Thị Thơm

Tạp chí KH&CN - 

Đại học Thái Nguyên
10/2021

125

“Sử dụng chế phẩm Nanosan trong phòng 

bệnh thương hàn ở gà tại huyện  Tam 

Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”. 

Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng 

Phúc, Lê Minh, Phạm Diệu Thùy, 

Trần Nhật Thắng, Nguyễn Xuân 

Yên

Tạp chí NN&PTNT 08/2021



126
“Tình hình mắc bệnh sán lá gan trên trâu, 

bò tại tỉnh Tuyên Quang”. 

Trần Nhật Thắng, Nguyễn Thị 

Kim Lan, Nguyễn Thị Ngân, Phạm 

Diệu Thùy, Nguyễn Thu Trang, 

Nguyễn Thị Thanh Hậu

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

127

"Tương quan giữa tỷ lệ mắc bệnh sán dây 

ở người và tỷ lệ mắc bệnh gạo ở lợn tại 

tỉnh Bắc Ninh"

Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị 

Ngân, Phạm Diệu Thùy, Dương 

Thị Hồng Duyên, Đỗ Thị Lan 

Phương, Nguyễn Hoàng Anh, 

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

128

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh sán lá 

ruột ở gà thả vườn nuôi tại tỉnh Thái 

Nguyên

Lê Minh, Dương Thị Hồng Duyên, 

Đỗ Quốc Tuấn, Đỗ Thị Lan 

Phương

Tạp chí KH&CN - 

Đại học Thái Nguyên
10/2021

129
Đánh giá khả năng sản xuất của gà lông 

xước đàn hạt nhân qua 2 thế hệ

Lê Minh, Nguyễn Hưng Quang, 

Dương Thị Khuyên, Hồ Thị Bích 

Ngọc, Trần Huê Viên

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

130
Các peptit kháng khuẩn đầy hứa hẹn cho 

việc thay thế kháng sinh cho lợn cai sữa
Trần Thị Hoan, Nguyễn Đình Hải

Tạp san của Công ty 

Thức ăn chăn nuôi CJ
09/2021

131

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm cá mè 

(Hypophthalmichthys harmandi) sấy khô 

(2021).

Lê Minh Châu, Nguyễn Văn Tùng, 

Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Thị 

Quyên, Vũ Thị Hạnh.

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

132

Khả năng sinh trưởng của bò lai F1 

(♂Blanc Bleu Belge x ♀ Lai Sind) nuôi tại 

tỉnh Phú Thọ

Hồ Thị Bích Ngọc, Bùi Ngọc Sơn, 

Lê Minh Châu
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

133

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các 

chủng vi khuẩn Streptococcus phân lập 

được gây viêm phổi ở lợn tại huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Quang Tính, Lê Văn 

Hưng, Đỗ Bích Duệ

Tạp chí KH&CN - 

Đại học Thái Nguyên
07/2021

134

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia 

cầm và xác định tỷ lệ tiêm phòng vắc xin 

H5N1 Navet ViFluvac cho đàn gia cầm tại 

tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Quang Tính, Trần Trường 

Thái

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân trào
08/2021

135

Khả năng sinh sản của bò lai Zebu

 phối tinh Wagyu, Blonde và khả năng

 sinh trưởng, cho thịt con lai của 

chúng nuôi trong nông hộ tại Vĩnh Phúc

Nguyễn Đức Trường, Vũ Hoàng 

Lân, Nguyễn Thị Bích Đào và 

Nguyễn Hưng Quang

Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ chăn 

nuôi. Viện Chăn nuôi

08/2021

136

"Tương quan giữa tỷ lệ mắc bệnh sán dây 

ở người và tỷ lệ mắc bệnh gạo ở lợn tại 

tỉnh Bắc Ninh"

Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu 

Thùy, Dương Thị Hồng Duyên, 

Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Hà

Khoa học và Công 

nghệ ĐHTN
07/2021

137

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối 

với Autovaccine phòng bệnh liên cầu 

khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Ngọc 

Sơn, Đỗ Thị Lan Phương

Khoa học và Công 

nghệ ĐHTN
07/2021

138

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học 

của gun đũa gây bệnh ở chó tại thành phố 

Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Đỗ Thị Lan 

Phương

Khoa học và Công 

nghệ ĐHTN
2021

139

Kết quả xác định đáp ứng miễn dịch đối 

với Autovaccine phòng bệnh liên cầu 

khuẩn ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Ngọc 

Sơn, Đỗ Thị Lan Phương

Khoa học và Công 

nghệ ĐHTN
07/2021



140
Kỹ thuật thâm canh ngô sinh khối và thị 

trường ngô thức ăn xanh ở Việt Nam
Trần Trung Kiên, Kiều Xuân Đàm

Kỷ yếu Hội thảo: 

Giải pháp khai thác 

bền vững nguồn gen 

ngô và ứng dụng 

công nghệ mới trong 

phát triển giống ngô 

thực phẩm và thức 

ăn xanh thích ứng 

với biến đổi khí hậu

12/2021

141

Ảnh hưởng của các loại gốc ghép đến sinh 

trưởng, năng suất và chất lượng dưa lê 

Hàn Quốc "Geum Je" tại tỉnh Thái Nguyên

Lê Thị Kiều Oanh, Trần Đình Hà, 

Ngô Thị Hạnh
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

142

Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch dinh 

dưỡng thủy canh đến sinh trưởng và năng 

suất của rau xà lách thủy canh Rapido 344 

tại Trường Đại học Nông Lâm Thái 

Nguyên

Hà Việt Long, Hà Minh Tuân, 

Phạm Thị Thanh Huyền, Vũ Thị 

Hải Anh, João Miguel 

Mpangaluma, Hà Lan Nhã, 

Nguyễn Văn Đức

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

2021

143

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

giá đất ở trên địa bàn thành phố Điện Biên 

giao đoạn 2017-2019

Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh 

Thủy; Trần Quốc Long

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

12/2021

144
 Đánh giá tiềm năng du lịch huyện Định 

Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế 

Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn 

Thế Huấn

Khoa học đất 10/2021

145

Điều tra đánh giá thực trạng phân bố và 

giá trị sử dụng nguồn gen cây Mã tiền lông 

(Strychnos ignatii Berg.1778) tại Thái 

Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Thị Tố 

Nga, Đỗ Hoàng Chung, Nguyễn 

Văn Hồng

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

146

Ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý hạt đến khả 

năng nhân giống cây Mã tiền lông 

(Strychnos ignatii Berg.) tại Thái Nguyên

Nguyễn Minh Tuấn

Tạp chí Khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam

2021

147

Phân tích dạng hóa học và đánh giá nguy 

cơ ô nhiễm môi trường của pb trong đất 

thải ở khu vực khai thác quặng Pb/Zn 

Làng Hích, Tỉnh Thái Nguyên

Vương Trường Xuân, Nguyễn Thị 

Thu Thuý, Kiều Phương Thảo, 

Dương Thiện Khánh

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

08/2021

148

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng 

suất, chất lượng của một số giống đồng 

tiền trồng chậu trong hệ thống châm phân 

tự động tại Trường Đại học Nông Lâm 

Thái Nguyên

Đặng Thị Tố Nga, Nguyễn Thúy 

Hà, Hà Việt Long

Tạp chí khoa học và 

công nghệ Đại học 

Thái Nguyên

07/2021

149

Ảnh hưởng của giá thể bầu giâm đến khả 

năng nhân giống bằng giâm hom cây trà 

Hoa vàng Bắc Kạn

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh, 

Hoàng Thị Bích Thảo, Đào Thị 

Thanh Huyền

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

150

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm 

nano đến khả năng sinh trưởng và năng 

suất của giống đậu tương ĐT51 tại Thái 

Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền, Trần Văn 

Điền; Trần Thị Trường; Nguyễn 

Thúy Hà; Đặng Thị Tố Nga; 

Hoàng Kim Diệu

Tạp chí NN&PTNT 08/2021



151

Nghiên cứu sử dụng dịch chiết từ củ gừng 

(Zingiber officinale), tỏi (Allium sativum) 

và quả bồ hòn (Sapindus saponaria) trong 

sản xuất rau họ hoa thập tự (Cruciferous) 

năm 2018 - 2020 tại Hà Giang

Bùi Lan Anh, Nguyễn Hữu Thọ, 

Nguyễn Thị Mai Thảo, Đặng Thị 

Tố Nga, Nguyễn Thúy Hà

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

152

Di cư việc làm của thanh niên dân tộc 

thiểu số đến các khu công nghiệp ở Việt 

Nam: Hiện trạng và một số vấn đề xã hội

Nguyễn Đỗ Hương Giang, Đặng 

Văn Minh, Dương Thị Minh Hòa
Tạp chí Dân tộc học 08/2021

153
Tài liệu Hướng dẫn phân loại rác tại 

nguồn trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 

Đỗ Thị Lan, Nguyễn Thế Giang, 

Hoàng Thị Liên, Trần Thị Hương
12/2021

154

Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải làng 

nghề sản xuất miến dong xã Giới Phiên 

thành phố Yên Bái

Đỗ Thị Lan, Phạm Thế Quang
Tạp chí KH đất số 

65/2021
09/2021

155

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn các xã phía Tây 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Trần Thị Phả, Đàm Xuân Vận, 

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí KH đất số 

65/2021
09/2021

156

Nghiên cứu giải pháp xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính xã Phú Tiến, huyện Định 

Hóa, tinh Thái Nguyên

Đàm Xuân Vận, Trần Thị Phả, 

Phạm Quang Linh

Tạp chí KHCN số 

11/2021
11/2021

157

Nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển 

của ấu trùng ruồi lính đen trong rác thải 

sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình thành phố 

Thái Nguyên

Nguyễn Thị Huệ, Hà Đình Nghiêm Tạp chí NN và PTNT 08/2021

158

Đánh giá hiện trạng và đề xuất quy hoạch 

cây xanh đô thị trên các tuyến đường 

chính TP Thái Nguyên.

Trần Hải Đăng, Nguyễn Thị 

Quỳnh, Dương Minh Ngọc, 

Nguyễn Đức Quang, Trần Thị 

Ngọc Huyền

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ, Đại học 

Thái Nguyên

12/2021

159

Hiện trạng sản xuất và xử lý chất thải 

trong chăn nuôi gà tại huyện Phú Bình, 

tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thanh Hương, Hà 

Minh Tuân, Dương Hồng Việt, 

Bùi Ngọc Sơn, Trần Hải Đăng, 

Phạm Thị Hương, Liêu Thanh 

Hùng

Tạp chí Khoa học & 

Công nghệ, Đại học 

Thái Nguyên

12/2021

160

Hiện trạng sản xuất và xử lý chất thải 

trong chăn nuôi gà tại huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên

Hoàng Thị Thanh Hương, Hà 

Minh Tuân, Liêu Thanh Hùng, 

Phạm Thị Hương, Dương Hồng 

Việt, Trần Hải Đăng, Bùi Ngọc 

Sơn

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
2021

161

Ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi 

đất trồng lúa tại Võ Nhai, Thái Nguyên, 

Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh, Pompe C. Sta 

Cruz , Trần Hải Đăng

Tạp chí Khoa học 

Đại học Tân Trào
2021

162

Sự tích luỹ kim loại nặng (As, Cd, Cu, Pb, 

Zn) trong cây bản địa tại một số mỏ 

khoáng sản tại Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Sơn Hải, Nguyễn 

Ngọc Nông, Nguyễn Thanh Hải, 

Peter Sanderson, Ravi Naidu

Tạp chí Khoa học 

Đất số 65/2021
08/2021

163

Thực trạng và giải pháp phát triển sản 

phẩm chủ lực chè Thái Nguyên giai đoạn 

2020-2025, định hướng đến 2030

Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Thế 

Đặng, Đào Thanh Vân, Nguyễn 

Ngọc Anh, Trương Thành Nam, 

Nông Thị Thu Huyền, Lê Văn 

Thơ, Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Tạp chí Khoa học 

Đất số 65/2021
08/2021



164

Đặc điểm tro bay và ứng dụng xử lý đất ô 

nhiễm kim loại nặng do khai thác khoáng 

sản tại Thái Nguyên

Nguyễn Duy Hải, Đặng Văn Minh
Tạp chí Khoa học 

Đất số 65/2021
08/2021

165

Hàm lượng tổng số và dễ tiêu của một số 

nguyên tố vi lượng trong đất và mối tương 

quan của chúng với lý hóa tính cơ bản của 

đất tại vùng chè đặc sản Tân Cương, Thái 

Nguyên

Hoàng Hữu Chiến, Đặng Văn 

Minh, Nguyễn Huy Trung, 

Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Duy 

Hải, Trần Thị Mai Anh, Kozo 

Iwasaki, Sota Tanaka

Tạp chí Khoa học 

Đất số 65/2021
08/2021

166
Điều tra phân hạng đất nông nghiệp lần 

đầu tỉnh Hà Giang

Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Thị 

Lợi, Chu Văn Trung, Hà Văn 

Tuyển, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn 

Huy Trung, Nguyễn Duy Hải,  

Nguyễn Thùy Linh, Hoàng Hữu 

Chiến

Tạp chí Khoa học 

Đất số 65/2021
08/2021

167

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ hiện trạng 

môi trường đất trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa

Nguyễn Thanh Hải, Đàm Thị 

Thanh Thủy, Nguyễn Văn Hiểu, 

Nguyễn Khánh Toàn

Tạp chí Khoa học 

Đất số 66/2022
2021

168

 Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

đến sự phân bố loài hoàng đàn (Cupressus 

torulosa D. Don) bằng 

mô hình Maxent 


Trương Thị Ánh Tuyết, Vũ Thu 

Trà
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

169

Ảnh hưởng của tổ hợp dung dịch dinh 

dưỡng có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ trong 

trồng rau Cải Mèo bằng công nghệ thủy 

canh tuần hoàn

Nguyễn Thế Hùng, Phạm Quốc 

Toán, Nguyễn Văn Quảng, Lê Sỹ 

Hưng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn 

Thị Lân

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

170
Đánh giá đa dạng di truyền của giống bí 

thơm bản địa tại tỉnh Bắc Kạn

Đặng Văn Minh, Nguyễn Văn 

Hồng, Lê Thị Kiều Oanh, Hoàng 

Kim Diệu, Phan Tiến Hùng, Trần 

Đình Hà

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

171

Ảnh hưởng của giá thể bầu giâm đến khả 

năng nhân giống bằng giâm hom cây trà 

Hoa vàng Bắc Kạn

Trần Đình Hà, Lê Thị Kiều Oanh, 

Hoàng Thị Bích Thảo, Đào Thị 

Thanh Huyền

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

172
Đánh giá năng suất và chất lượng thịt lợn 

lang Đông Khê nuôi tại tỉnh Cao Bằng
Dương Thị Khuyên, Bùi Thị Thơm Tạp chí NN&PTNT 08/2021

173

Kết quả bước đầu tạo dòng lúa tăng kích 

thước hạt bằng công nghệ chỉnh sửa hệ 

gen CRISPR/Cas9

Nguyễn Tiến Dũng, Lã Văn Hiền, 

Nguyễn Xuân Vũ, Bùi Tri Thức, 

Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Xuân Bình, 

Cao Lệ Quyên, Nguyễn Duy 

Phương

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

174

Ảnh hưởng của auxin và gibberelin đến sự 

hình thành quả không hạt ở cây cà chua 

(Solanum lycopersicum L.)

Lã Văn Hiền, Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Xuân Bình. 
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

175

Tính chất hóa học đặc trưng đất trồng chè 

đặc sản Tân Cương thuộc tỉnh Thái 

Nguyên

Hoàng Hữu Chiến, Nguyễn Duy 

Hải, Nguyễn Quang Thi, Nguyên 

Huy Trung, Nông Quốc Thiên

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

176

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, sinh 

thái học loài cây kim ngân (Lonicera 

japonica Thumb) tại huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang

Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Văn 

Mạn, Lục Văn Cường
Tạp chí NN&PTNT 08/2021



177

Nghiên cứu nhân giống loài cây đảng sâm 

Bắc (Codonpsis pilosula (Franch) Nannf.) 

bằng phương pháp giâm hom tại Trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phạm Đức Chính, Nguyễn Thanh 

Tiến, Vũ Thị Ngọc Lan, Bùi Tùng 

Dương

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

178

Đánh giá sinh trưởng rừng trồng keo tai 

tượng (Acacia mangium) từ các nguồn 

giống khác nhau tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh 

Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020

Trần Quốc Hưng, Nguyễn Công 

Hoan, Nguyễn Thị Thúy
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

179

Một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài 

lim xẹt (Peltophorum tonkinensis A. 

Chev) tại tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Thị Thoa, Đặng Ngọc 

Vinh, Nguyễn Văn Mạn, Nguyễn 

Tuấn Hùng

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

180

Nghiên cứu quy trình tách chiết 

Polyphenol từ cây húng quế (Ocimum 

basilicum L.) và đánh giá hoạt tính chống 

oxy hóa

Nguyễn Thị Tình, Lưu Hồng Sơn, 

Đinh Thị Kim Hoa, Trần Văn Chí, 

Vi Đại Lâm, Nguyễn Thương 

Tuấn, Nguyễn Thị Quyên, Quách 

Bảo Châu, Trịnh Thị Chung, Tạ 

Thị Lượng, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô 

Xuân Bình

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

181

Nghiên cứu quy trình tách chiết Saponin 

tổng số từ rễ sâm Bố Chính (Abelmoschus 

sagittifolius (Kurz) Merr)

Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Văn Duy, 

Nguyễn Hữu Thọ, Vũ Thị Hạnh, 

Nguyễn Huy Hiển, Vi Đại Lâm, 

Vũ Văn Tuyền, Trần Khánh Đồng, 

Tạ Thị Lượng, Ngô Xuân Bình, 

Đinh Thị Kim Hoa

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

182
Nghiên cứu quy trình chế biến trà túi lọc 

từ lá sâm xuyên đá

Đinh Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị 

Tình, Vũ Thị Hạnh, Tạ Thị Lượng, 

Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Phúc 

Trung, Hoàng Mai Anh, Dương 

Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Duy, 

Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Xuân Bình, 

Lưu Hồng Sơn.

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

183
Nghiên cứu ứng dụng một số loại chitosan 

trong bảo quản trứng gà luộc ăn liền

Lương Hùng Tiến, Vũ Thị Thùy 

Dung, Lê Mỹ Hạnh, Phạm Thị 

Phương

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

184

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

chất lượng sản phẩm cá mè 

(Hypophthalmichthys harmandi) sấy khô

Lê Minh Châu, Nguyễn Văn Tùng, 

Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Thị 

Quyên, Vũ Thị Hạnh

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

185

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện protein 

chịu nhiệt TkTPR từ Thermococcus 

kodakaesis KOD1 để ứng dụng trong công 

nghiệp

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm 

Bằng Phương, Quách Văn Quang
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

186

Ảnh hưởng của xử lý nhiệt đến sự biến đổi 

một số tính chất vật lý và cơ học gỗ Xoan 

ta (Melia azedarach)

Dương Văn Đoàn, Trần Thị Thu 

Hà
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

187
Tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu 

của nông hộ sản xuất chè tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hữu Thọ, Bùi Thị Minh 

Hà, Lê Thị Hoa Sen, Lê Thị Hồng 

Phương

Tạp chí NN&PTNT 08/2021



188

Tham gia của người dân nhằm phát triển 

du lịch cộng đồng trong  xây dựng nông 

thôn mới huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hồ Lương Xinh, Trần Thị Ngọc, 

Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Xuân 

Hồng, Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

189

Thực trạng nguồn lực sản xuất và liên kết 

tiêu thụ sản phẩm của các trang trại trồng 

trọt, chăn nuôi ở miền núi phía Bắc Việt 

Nam

Đinh Ngọc Lan, Đoàn Thị Thanh 

Hiền, Nguyễn Đức Quang
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

190

Giải pháp huy động nguồn lực cộng đồng 

trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Nguyễn Văn Tâm, Hà Thị Hòa, 

Trần Thị Ngọc
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

191

Nguồn lực sản xuất và khả năng tiếp cận 

thị trường của các hộ nông dân tại miền 

núi phía Bắc

Đoàn Thị Thanh Hiền, Hà Quang 

Trung, Đinh Ngọc Lan, Nguyễn 

Đức Quang

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

192

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải 

pháp đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành 

phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 

2017 – 2019

Lê Văn Thơ, Nông Thị Thu 

Huyền, Vương Vân Huyền, Đặng 

Đình Thụ, Hoàng Thị Kim Ngân

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

193

Đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp 

đất đai tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2016-2019

Nông Thị Thu Huyền, Lê Văn 

Thơ, Trần Thị Vân, Hoàng Thị 

Kim Ngân

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

194

Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử 

dụng đất cho phát triển du lịch sinh thái 

gắn với các điểm di tích lịch sử trên địa 

bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Phan Đình Binh, Nguyễn Thị 

Quỳnh
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

195

Ứng dụng công nghệ GNSS thành lập lưới 

khống chế đo vẽ cấp 1 xã Tân Khánh, 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh, Phan Đình 

Binh, Nguyễn Huy Trung
Tạp chí NN&PTNT 08/2021

196

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa 

bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn 

Chí Hiểu, Lưu Thị Thùy Linh, Bùi 

Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hồng 

Như

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

197

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ 

thống tra cứu thông tin du lịch cho huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Ngô Thị Hồng Gấm, Nguyễn Ngọc 

Anh, Phan Đình Binh, Nông Thị 

Thu Huyền

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

198

Một số kết quả bước đầu nghiên cứu các 

yếu tố gây ngập úng tại khu vực trung tâm 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Nguyễn 

Ngọc Anh, Vương Đức Thân, 

Nguyễn Duy Khang

Tạp chí NN&PTNT 08/2021

199

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh 

thái gắn với khu di tích lịch sử Đền Đuổm, 

huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Quỳnh, Phan Đình 

Binh, Triệu Thị Hằng, Phan Kiều 

Chinh

Tạp chí Đại học Thái 

Nguyên
06/2021



200

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái gắn 

với các điểm di tích lịch sử văn hóa trên 

địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái 

Nguyên

Phan Đình Binh, Nguyễn Đức 

Nhuận, Nguyễn Lan Hương, 

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng 

Gấm, Nguyễn Quang Thi, Phan 

Tiến Hùng

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

201

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất tại một số dự án trên địa bàn huyện 

Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Thùy 

Linh, Nguyễn Đức Nhuận, Trần 

Thị Mai Anh

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

202

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu tới 

hàm lượng đạm (N) tổng số trong đất tại 

Thái Nguyên, Việt Nam

Trần Thị Mai Anh, Nguyễn Văn 

Dũng, Vũ Thị Thanh Thủy, Dương 

Anh Quân, Nguyễn Thu Thùy, 

Hoàng Hữu Chiến

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

203

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến 

giá đất ở trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thu 

Thùy, Trương Thành Nam, Vũ 

Đăng Quang

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

204

Ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến năng 

suất và chất lượng cây thạch đen vụ xuân 

và hè thu năm 2019 tại Lạng Sơn

Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế 

Hùng, Nguyễn Văn Thuần, 

Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thùy 

Giang, Nguyễn Duy Đăng, Dương 

Thiện Khánh

Tạp chí Đại học Thái 

Nguyên
04/2022

205

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và sự thoái 

hóa giống bí xanh thơm bản địa tại huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đặng Văn Minh, Lê Thị Kiều 

Oanh, Nguyễn Văn Hồng, Hoàng 

Kim Diệu, Phan Tiến Hùng

Tạp chí Đại học Thái 

Nguyên
05/2021

206
Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất huyện 

Định Hóa

Trương Thành Nam, Nguyễn Ngọc 

Nông
Tạp chí Khoa học đất 10/2021

207

Đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử 

dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đức Nhuận, Lê Thị Dung Tạp chí Khoa học đất 10/2021

208

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất vùng trồng 

cây ăn quả trọng điểm trên địa bàn huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Nông Thị Thu Huyền, Cao văn 

Dương, Đặng Văn Minh
Tạp chí Khoa học đất 10/2021

209

Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác 

chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên: Trường hợp nghiên cứu tại 

phường Tân Thịnh

Nguyễn Ngọc Anh, Dương Văn 

Hùng, Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn 

Gia Đăng

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

210

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thị 

trường bất động sản tại thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Nguyễn Khắc Thái Sơn, Lê Thị 

Thu Thảo, Vũ Ngọc Hiền, Vũ Thị 

Tuyết Nga

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

211

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp 

hoàn thiện hồ sơ địa chính phục vụ công 

tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội

Lê Văn Thơ, Đỗ Hữu Dương, 

Hoàng Thị Kim Ngân, Nguyễn Lê 

Duy

Tạp chí Khoa học đất 10/2021

212

Đánh giá của nông dân về việc thực thi các 

chính sách liên quan đến thúc đẩy hộ nông 

dân nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa 

tại miền núi phía Bắc

Đinh Ngọc Lan, Nguyễn Đức 

Quang, Đoàn Thị Thanh Hiền
Tạp chí ĐHTN 09/2021



213

Ứng dựng công nghệ tin học và máy toàn 

đạc điện tử trong công tác đo vẽ, chỉnh lý 

Bản đồ địa chính xã Tân Khánh huyện 

Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Thị Hồng 

Gấm, Vương Vân Huyền
Tạp chí ĐHTN 07/2021

214

Dạy học môn TCC theo hướng gắn với 

thực tiễn ngành Nông Lâm nghiệp tại 

trường ĐHNL Thái Nguyên

Bùi Linh Phượng, Vũ Thị Thu 

Loan
Tạp chí ĐHTN 11/2021

215

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết 

định di cư và thu nhập kinh tế của nhóm 

thanh niên dân tộc thiểu số tại các khu 

công nghiệp

Đặng Văn Minh, Đặng Trung 

Kiên, Nguyễn Đỗ Hương Giang, 

Trần Thị Thùy Linh

Tạp chí Phát triển 

bền vững Vùng
09/2021

216

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ tại đảng bộ trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phạm Tùng Hương
Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục
10/2021

217

Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta trong cách mạng công 

nghiệp 4.0 hiện nay

Nguyễn Thị Thúy

Kỷ yếu Hội thảo 

khoa học Quốc gia - 

Đại học Kinh tế 

quốc dân

11/2021

218

Vấn đề việc làm của sinh viên Việt Nam 

sau khi ra trường hiện nay dưới góc nhìn 

của cặp phạm trù khả năng và hiện thực

Nguyễn Thị Thúy Tạp chí ĐHTN 12/2021

219
Chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động 

nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Huyền

Tạp chí Giáo dục lý 

luận-số 330 

(10/2021)

10/2021

220

Lựa chọn giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thể thao ngoại khóa cho sinh viên 

trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nguyễn Trường Giang
Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục (số đặc biệt
12/2021

221
Phát triển đảng trong sinh viên ở trường 

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Ngô Thị Mây Ước

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục
10/2021

222

Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án 

trong dạy học môn Toán cao cấp và Xác 

suất thống kê ở trường Đại học.

Vi Diệu Minh

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục (số đặc biệt 

Tháng 8-2021)

08/2021

223

Biến đổi bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Thái 

Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện 

nay

Lê Quốc Tuấn

Tạp chí Khoa học xã 

hội và nhân văn, Tập 

7, số 3b

12/2021

224

Khảo sát thành phần các hoạt chất nhóm 

iridoid trong dịch chiết từ rễ củ địa hoàng 

(Rehmannia glutinosa Libosch.) bằng 

UHPLC VÀ LC-MSD-Trap-SL

Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thủy

Ho Chi Minh City 

University of 

Education Journal of 

Science

12/2021

225

Nghiên cứu chế tạo graphene từ lõi pin đã 

sử dụng và ứng dụng xử lý xanh 

methylene trong môi trường nước

Nguyễn Thị Mai

Tạp chí Môi trường, 

số đặc biệt, 2021, 

117-122

11/2021

226

Xác định thành phần hóa học và hoạt tính 

kháng khuẩn của tinh dầu sả java 

(Cymbopogon winterianus jowitt) ở tỉnh 

Đắk Lắk

Vũ Thị Thu Lê, Ngũ Trường Nhân Tạp chí ĐHTN 11/2021



227
Nghiên cứu thành phần hóa học gỗ loài 

sưa đỏ Dalbergia tonkinesis
Ngũ Trường Nhân, Vũ Thị Thu Lê Tạp chí ĐHTN 11/2021

228

Thành phần hóa học của tinh dầu từ lá và 

cành loài bách tán đài loan (Taiwania 

cryptomerioides hayata) ở Lào Cai

Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, 

Đinh Thị Thu Thủy, Đào Việt 

Hùng, Vũ Thị Thu Lê

Tạp chí ĐHTN 11/2021

229

Nghiên cứu tách chiết và phân lập 

Beauvericin từ chủng nấm Cordyceps 

cateniannulata CPA14V

Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Dương 

Minh Lam, Đào Việt Hùng, Vũ 

Thị Thu Lê, Phạm Thị Hồng 

Minh, Đỗ Tiến Lâm

Tạp chí ĐHTN 09/2021

230

Một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh loài 

lôi khoai (Gymnocladus angustifolius 

(Gagnep) J.E. Vidal) tại tỉnh Tuyên Quang

Lê Văn Phúc, Kim Ngọc Tuyên, 

Lê Sỹ Hồng, Nguyễn Thị Thoa
Tạp chí ĐHTN 10/2021

231

Sự hội tụ mạnh và ví dụ số cho phương 

pháp lặp giải bài toán không điểm chung 

tách và bài toán bất đẳng thức biến phân 

trong không gian Hilbert

Nguyễn Thị Dinh, Phạm Thanh 

Hiếu
Tạp chí ĐHTN 11/2021

232
An iterative method for solving a split 

variational inequality
Pham Thanh Hiếu, Pham Thi Thom

Tạp chií Đại học Tân 

Trào
12/2021

233
Diễn biến khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2009-2019
Đặng Thị Bích Huệ Tạp chí ĐHTN 11/2021

234

Tổng quan về ứng dụng phương pháp phân 

tích biên ngẫu nhiên (SFA) và phân tích 

màng bao dữ liệu (DEA) để đo lường hiệu 

quả môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Vũ Thị Hiền, Nguyễn Mạnh 

Thắng, Đặng Thị Bích Huệ, Bùi 

Thị Thanh Tâm

Tạp chí ĐHTN 11/2021

235

Nhân tố ảnh hưởng lựa chọn kênh phân 

phối của nông hộ sản xuất hàng hóa khu 

vực tây Bắc Việt Nam

Hồ Văn Bắc, Hà Quang Trung, 

Nguyễn Văn Tâm, Đỗ Xuân Luận, 

Phạm Thanh Huyền

Tạp chí Khoa học 

Thương mại
07/2021

236

Hiệu quả kĩ thuật và nhân tố ảnh hưởng 

đến nông hộ trồng xoài vùng tây Bắc Việt 

Nam

Hồ Văn Bắc, Đỗ Xuân Luận Tạp chí ĐHTN 11/2021

237

Nhân tố ảnh hưởng nhận thức rủi ro của 

nông hộ sản xuất trái cây hàng hóa tại tỉnh 

Sơn La, Việt Nam

Hồ Văn Bắc, Vũ Thị Hải Anh, Hà 

Minh Tuân

Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế & Kinh 

doanh châu Á

12/2021

238

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây ba kích 

trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng 

Ninh và tác động của yếu tố quy mô vườn

Dương Hoài An, Trần Việt Dũng Tạp chí ĐHTN 11/2021

239

Tiếp cận dịch vụ ngân hàng số của hộ kinh 

doanh du lịch cộng đồng ở Tây Bắc, Việt 

Nam

Đỗ Xuân Luận, Trần Văn Quyết, 

Trần Văn Nguyện, Lý Thị Thùy 

Dương 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 
10/2021

240

ICTs thúc đẩy tiếp cận tín dụng ngân hàng 

của các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng ở 

Tây Bắc:Hàm ý chính sách kết nối cung - 

cầu dịch vụ ngân hàng số ở nông thôn Việt 

Nam

Đỗ Xuân Luận, Dương Hoài An, 

Trần Mạnh Hải & Phạm Thái Thủy 

Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế và Kinh 

doanh Châu Á 

12/2021

241

Tiếp cận các dịch vụ ngân hàng trong bối 

cảnh chuyển đổi số: Trường hợp các hộ 

kinh doanh du lịch cộng đồng tại Mai 

Châu, Hoà Bình

Đỗ Xuân Luận, Bùi Văn Phong
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021



242

Phương thức cho vay uỷ thác tín dụng 

ngân hàng chính sách xã hội qua Hội liên 

hiệp phụ nữ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quang 

Ninh

Phạm Thị Huệ, Đỗ Xuân Luận
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

243

Đánh giá thực trạng một số sản phẩm tiềm 

năng tham gia Chương trình OCOP thành 

phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Bùi Xuân Hồng, Hà Quang Trung
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

244
Đánh giá dịch vụ du lịch cộng đồng tại 

huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Lương Văn La, Hồ Lương Xinh, 

Lưu Thị Thùy Linh, Bùi Thị 

Thanh Tâm

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

245

Ảnh hưởng của liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm đến tổng sản lượng thịt lợn 

và gia cầm tại miền núi phía Bắc

Đinh Ngọc Lan, Dương Văn Sơn, 

Đoàn Thị Thanh Hiền, Nguyễn 

Đức Quang

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
10/2021

246

Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác 

xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên

Nguyễn Đức Quang
Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

247
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế 

cây quế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Đoàn Thị Thanh Hiền

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

248

Hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý 

phát triển du lịch cộng đồng tại thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La

Lù Anh Dũng, Hồ Lương Xinh, 

Hồ Lương Nhật Vinh, Lê Thanh 

Liêm

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

249
Phân tích chuỗi giá trị xoài tại huyện yên 

châu tỉnh Sơn La

Nguyễn Mạnh Thắng, Hồ Lương 

Xinh, Hà Như Huệ

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

250

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất 

nông nghiệp tại huyện yên châu tỉnh Sơn 

La

Cao Xuân Dũng, Lưu Thị Thùy 

Linh, Bùi Thị Thanh Tâm, Hồ 

Lương Nhật Vinh

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

251
Giải pháp phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp tại huyện yên châu tỉnh Sơn La

Bùi Thị Thanh Tâm, Hồ Lương 

Xinh, Dương Hồng Hải, Hồ Lương 

Nhật Vinh, Lê Thanh Liêm

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

252

Đánh giá tính dễ bị tổn thương sinh kế do 

biến đổi khí hậu đối với người dân huyện 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Bùi Thị Minh Hà, Nguyễn Hữu 

Thọ, Lê Thị Hồng Phương, Trần 

Việt Dũng

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

253

Huy động nguồn lực cộng đồng trong xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bộc 

Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn: những 

bài học kinh nghiệm

Hoàng Văn Cầm, Nguyễn Văn 

Tâm, Hà Thị Hòa, Trần Thị Ngọc

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

254

Giải pháp phát triển sản xuất lúa chất 

lượng cao j02 theo hướng bền vững trên 

địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Dương Thị Thu Hoài, Lương 

Trung Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Cù 

Ngọc Bắc

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

255

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế Ifrs: 

quan điểm và cách tiếp cận của các quốc 

gia trên thế giới

Trần Lệ Thị Bích Hồng, Nguyễn 

Thị Nga

Tạp chí KH&CN - 

ĐHTN
11/2021

256

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế 

của cây mận ở quy mô nông hộ trên địa 

bàn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

Bùi Thị Thanh Tâm, Đỗ Xuân 

Luận, Vì Văn Ngọc

Tạp chí kinh tế và 

Quản trị kinh doanh
12/2021



257

Nhận thức của người dân về phát triển 

DLCĐ khu vực miền núi phia Bắc Việt 

Nam

Nguyễn Mạnh Thắng, Hồ Văn 

Bắc, Hồ Lương Xinh
Tạp chí NN&PTNT 09/2021

258

Nghiên cứu dự đoán số hộ và thời gian  

chấp nhân mô hình trồng cây  hoa  Astiso 

đỏ  tại xã  Phong  An huyện Phong  Điền  

tỉnh  Thừa  Thiên  Huế

Lê Thị Hồng Phương, Bùi  Thị  

Minh  Hà, Lê  Thị  Thùy  Linh

Tạp chí khoa học và 

công nghệ nông  

nghiệpp, trường  

ĐHNL  Huế

11/2021

259

Đặc điểm hình thái nguồn gen cây Trúc 

đen (Phyllostachysnigra  Lodd. Munro) tại 

Hà Giang và Lào Cai

Đặng Thị Thu Hà, Trần Công Quân Tạp chí NN&PTNT 12/2021

260
Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây Quế 

tại vườn ươm. 

Đặng Thị Thu Hà, Lê Sĩ Hồng, 

Phạm Ngọc Huyền
Tạp chí NN&PTNT 12/2021

261

Nghiên cứu nhân giống bằng hạt loài Lôi 

khoai (Gymnocladus angustifolia (Gagn.) 

J.E. Vid.) tại tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị 

Bích Phượng, Lê Văn Phúc, Lê Sĩ 

Hồng, Kim Ngọc Tuyên, Đặng 

Ngọc Vinh

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp
04/2021

262

Đặc điểm lâm học và khả năng tái sinh của 

loài cây đinh mật (Fernandoa brillettii 

(Dop.) Steenis) tại tỉnh Thái Nguyên

Dương Văn Thảo, Vũ Phạm Thảo 

Vy, Vũ Văn Thông

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp, số 

2/2022

06/2022

263

Ảnh hưởng của tuổi cây, vị trí trên thân 

cây đến một số tính chất vật lý của Vầu 

trồng tại Bắc Kạn - Tạp chí Đại học Tân 

Trào (8/2021)

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thị 

Tuyên

Tạp chí khoa học 

Đại học Tân Trào
08/2021

264

Quy trình kỹ thuật quản lý tổng hợp bệnh 

chết héo gây hại Keo lá tràm, keo lai và 

Keo tau tượng

Phạm Quang Thu, Trần Thị Thanh 

Tâm, Nguyễn Minh Chí, Đào 

Ngọc Quang
Cục Bảo vệ thực vật 11/2021

265

Biến dị về sinh trưởng và sản lượng hạt 

của các dòng vô tính Mắc ca (Macadamia) 

tại Hòa Bình và Lai Châu

Phạm Thu Hà, Nguyễn Đức Kiên, 

Phan Đức Chỉnh
Tạp chí NN&PTNT 10/2021

266

Biến dị về sinh trưởng, sản lượng, và chất 

lượng hạt Mắc ca (Macadamia) khảo 

nghiệm tại Thạch Thành, Thanh Hóa

Phạm Thu Hà, Nguyễn Đức Kiên, 

Phan Đức Chỉnh

Tạp chí Khoa học 

Lâm nghiệp, (5), tr. 

47-54 09/2021

267

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất 

kích thích sinh trưởng đến khả năng nuôi 

cấy in vitro cây Đẳng sâm bắc 

(Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.. 


Dương Thị Nhung, Trần Thị Thu 

Hà Tạp chí NN&PTNT 2021

268

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái 

của loài Mai cây (Dendrocalamus 

yunnannicus Hsueh et D.Z.Li) khu vực 

miền núi phía Bắc, Việt Nam.

Nguyễn Mỹ Hải, Trần Thị Thu Hà
Tạp chí NN&PTNT 2021

269

Nghiên cứu một số chất điều hòa sinh 

trưởng ảnh hưởng đến khả năng nhân 

nhanh chồi Thảo quả (Amomum 

aromaticum Roxb) nuôi cấy In Vitro. 


Dương Thị Nhung, Lê Văn Phúc, 

Trần Thị Thu Hà

Tạp chí Rừng và 

Môi trường 2021



270

Ảnh hưởng của CYTOKININ và nước dừa 

lên khả năng nhân chồi In Vitro Hoàng 

tinh đỏ (Polygonatum kingianum et 

Hemsl.)

Trần Thị Thu Hà, Dương Thị 

Nhung, Dương Văn Đoàn, Khuất 

Hữu Trung 

Kỷ yếu hội nghị 

CNSH toàn quốc 

10/2021

271

Tối ưu hóa quá trình thủy phân trứng cầu 

gai Tripneustes gratilla bằng enzym 

Alcalase

Đinh Thị Kim Hoa, Lưu Hồng 

Sơn, Nguyễn Thị Tình, Tạ Thị 

Lượng, Nguyễn Xuân Vũ, Đoàn 

Thị Lan Phương

Hội nghị công nghệ 

sinh học toàn quốc 

năm 2021, tr 969-

980. 

10/2021

272

Tối ưu hóa các thông số tách chiết 

polysaccarit và đánh giá hoạt tính sinh học 

từ rễ cây sâm xuyên đá (Myxopyrum 

smilacifolium (Wall.) Blume)

Lưu Hồng Sơn, Vũ Thị Hạnh, 

Nguyễn Thị Tình, Tạ Thị Lượng, 

Đinh Thị Kim Hoa, Ngô Xuân 

Bình

Tạp chí khoa học 

nông nghiệp Việt 

Nam

07/2021

273

Đánh giá độc tính cấp và tác dụng an thần 

của viên nén an thần – tn trên động vật 

thực nghiệm

Đặng Thanh Bình, Trương Thị 

Thu Hương, Hoàng Công Huy, 

Phạm Thị Vân Anh, Lưu Hồng Sơn

Tạp chí khoa học đại 

học tân trào
09/2021

274

Ảnh hưởng của điều kiện thủy phân 

protein từ phụ phẩm cá rô phi làm phân 

bón cho chè

Nguyễn Đức Tuân, Lê Sỹ Lũy
Tạp chí Công 

Thương
12/2021

275

Ảnh hưởng của độ chín sinh lý chuối đến 

chất lượng chuối sấy dẻo từ chuối tây Bắc 

Kạn

Trịnh Thị Chung, Phạm Bằng 

Phương, Cao Thị Duyên, Trần Thị 

Thanh Tâm, Ngô Mỹ Duyên, Lưu 

Hồng Sơn

Tạp chí khoa học đại 

học tân trào
09/2021

276

Phân lập các chủng nấm men có khả năng 

tăng sinh cao từ một số mẫu thực phẩm tại 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Vi Đại Lâm, Bùi Đình Lãm, Lưu 

Hồng Sơn, Nguyễn Thị Tình, Tạ 

Thị Lương, Phạm Thị Ngọc Mai

Tạp chí khoa học đại 

học tân trào
09/2021

277

Những hợp chất Flavonoid từ hoa của cây 

Bạc hà Đồng Văn (Elsholtzia winitiana  

var. dongvanensis  Phuong) ở Việt Nam

Phạm Thị Ngọc Mai, Trần Đình 

Thắng, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn 

Tân Thành, Cầm Thị ính

Tạp chí Phân tích 

Hóa, Lý và Sinh học
08/2021

278

Xác định các yếu tố điều hòa hoạt 

động(CRE) của gen RMP1 và RMP2

 liên quan đến biểu hiện chuyên biệt ở hạt 

phấn lúa

Nguyễn Tiến Dũng , Triệu Bích 

Huệ, Nguyễn Xuân Vũ

Tạp chí KHCN Việt 

Nam
07/2021

279

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy hệ sợi hai 

chủng nấm Vân chi bản địa thu thập tại 

miền núi phía bắc Việt Nam

Dương Văn Cường

Kỷ yếu Hội nghị 

Công nghệ Sinh học 

toàn quốc 2021

10/2021

280

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng chitosan 

đến chất lượng và thời gian bảo quản đậu 

phụ

Phạm Thị Phương, Trương Thị 

Ánh Tuyết, Vi Đại Lâm, Lưu 

Hồng Sơn, Nông Thị Hải Yến, 

Nguyễn Văn Bình, Lương Hùng 

Tiến

Tạp chí KH, ĐH Tân 

Trào
2021

281

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng 

giao tiếp cho sinh viên trường Đại học 

Nông Lâm

Văn Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Lan 

Hương

Tạp chí Quản lý giáo 

dục 
10/2021

282

Những thủ thuật giúp thí sinh làm tốt bài 

thi đọc hiểu trong kỳ thi VSTEP -kỳ thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành 

cho Việt Nam

Nguyễn Lan Hương, Văn Thị 

Quỳnh Hoa 

Tạp chí Quản lý giáo 

dục 
07/2021



283

Current status of the job competencies of 

students at the University of Agriculture 

and Forestry, Thai Nguyen University

Hứa Thị Toàn
NXB Đại học Sư 

phạm
11/2021

284

Reading comprehension performance of 

the first year students: Basis for proposed 

reading enhancement program

Bùi Thị Kiều Giang
Tạp chí Quản lý giáo 

dục 
T12/2021

285

Evaluating the current situation of 

teaching english for the first year students 

at Thai Nguyen University of Agriculture 

and Forestry

Phạm Thị Thu Trang
Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục
T12/2021

286
Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác khảo 

thí tại trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Đinh Thị Thanh Uyên, Nguyễn 

Thị Duyên

Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục
11/2021










































